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PHẦN 1: NHẬN DẠNG SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY 
 

 

Tên sản phẩm : Trinity Color Care Bonding Masque Số 
lượng lớn: GHC050321TBM_JL 

 
 

Nhà sản xuất: Marianna Industries INC ĐỊA 
CHỈ: 11222 I St. 

 

 ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP:  (800) 457-4280 

 ĐIỆN THOẠI INFOTRAC: (800) 457-4280 
 Điện thoại nhà sản xuất: (402) 593-0211 

 ĐIỆN THOẠI FAX: 

 

 SỬ DỤNG SẢN PHẨM:  dầu xả  để làm mềm tóc ĐƯỢC 
CHUẨN BỊ BỞI: Jessika Leahy 
NGÀY CHUẨN BỊ: 04MAY21 

PHẦN 1 LƯU Ý: 

PHẦN 2: NHẬN DẠNG MỐI NGUY HIỂM 
 

 

 TỔNG QUAN KHẨN CẤP: 
 

LỘ TRÌNH NHẬP CẢNH: Tiếp xúc với da và mắt. 
 

 ẢNH HƯỞNG SỨC KHỎE TIỀM ẨN 

MẮT: Đỏ, đau.  Mờ mắt.  Cảm giác nóng rát. 
 

  DA:  Tiếp xúc lặp đi lặp lại có thể gây nhạy cảm do  phản ứng dị ứng  của  da. 
Tiếp  xúc kéo dài hoặc lặp đi lặp lại có thể khiến da  trở nên khô hoặc nứt nẻ. 

 

Ăn phải: Đau bụng , buồn nôn. 
 

Hít phải: Không ai biết. 

 

 
PHẦN 3: THÀNH PHẦN/THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN 

 

 

THÀNH PHẦN: Một sự pha trộn độc quyền của các hợp chất béo bốn và rượu béo. 

 
 

: 
 

 
 

PHẦN 4: CÁC  BIỆN PHÁP SƠ CỨU 
 

 

MẮT: Rửa mắt hoặc mắt bị ảnh hưởng dưới vòi nước  chảy chậm trong 15 phút hoặc lâu hơn,  đảm bảo mí mắt được giữ cách 
xa nhau.  Nếu kích thích nên tiếp tục, tham khảo ý kiến bác sĩ. 

 

DA: Rửa sạch khu vực bị ảnh hưởng với nhiều  nước  trong  vài phút.  Tìm kiếm sự chăm sóc y tế  nếu kích thích kéo dài. 
 

Ăn: Nếu nuốt phải, hãy tham khảo ý kiến  bác sĩ. 
 

HÍT PHẢI: N/A 
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PHẦN 4 GHI CHÚ: N/A 
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PHẦN 5: CÁC BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY 
 

 

 FLASH POINT: N/A (dung dịch nước) 

 
 

 
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG DẬP TẮT: Sẽ không hỗ trợ 

các quy trình chữa cháy đặc biệt đốt cháy: Không ai được biết 

đến. NGUY CƠ HỎA HOẠN VÀ NỔ BẤT THƯỜNG  : Không ai 

được biết đến. Sản phẩm  phân hủy nguy hiểm  : Không ai 

được biết đến. 

 

PHẦN 5 GHI CHÚ: N/A 

 
 

PHẦN 6: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT HÀNH NGẪU NHIÊN  
 

 

CÁC BIỆN PHÁP PHÁT HÀNH NGẪU NHIÊN: 

 Biện pháp phòng ngừa cá nhân  : Giữ cho công chúng tránh xa  khu vực nguy hiểm.  Trang bị cho đội dọn 

dẹp sự bảo vệ  thích hợp.  Không hút thuốc. 

 Các biện pháp phòng ngừa môi trường  : Ngăn chặn sự xâm nhập vào  cống rãnh và nước  công cộng.  
Thông báo cho chính quyền nếu sản phẩm đi vào cống rãnh hoặc nước công cộng. 
Phương  pháp  làm sạch: Làm sạch  bất kỳ sự cố tràn  nào  càng sớm  càng tốt, sử dụng vật liệu thấm để thu thập nó. 

 

 
PHẦN 6 GHI CHÚ: N/A 

 
 
 
 
 

PHẦN 7: XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ 
 

 

XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ: 

 

Ổn định trong điều kiện bình thường. 

 

 
PHẦN 7 GHI CHÚ: N/A 

 
 

PHẦN 8: KIỂM SOÁT  PHƠI NHIỄM /  BẢO VỆ CÁ NHÂN 
 

 

KIỂM SOÁT KỸ THUẬT: Không yêu cầu theo thông gió sử dụng 

bình thường: Không cần thiết dưới sử dụng bình thường  

BẢO VỆ HÔ HẤP:  Không cần thiết dưới sử dụng  bình 

thường BẢO VỆ MẮT: Không cần thiết khi sử dụng bình 
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thường 

BẢO VỆ DA: Không cần thiết khi sử dụng bình thường 
 

 Quần áo hoặc thiết bị bảo hộ khác:  Không cần thiết khi  sử dụng bình thường 
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THỰC HÀNH VỆ SINH LAO  ĐỘNG: Không bắt buộc khi sử dụng bình thường 

 

PHẦN 8 GHI CHÚ: N/A 

 
 

PHẦN 9: TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC  
 

 

NGOẠI HÌNH: mùi kem dày, màu vàng nhạt: dễ 

chịu 

 TRẠNG THÁI VẬT LÝ:  chất lỏng 

 
pH NHƯ ĐÃ CUNG CẤP: 

độ pH (Khác): 4.00 – 5.00 
ĐIỂM SÔI: 

F: 220F 
 TRỌNG LỰC CỤ THỂ  (H2O = 1): 0,900 – 0,950 

 

ĐỘ HÒA TAN TRONG NƯỚC: HOÀN THÀNH 

 

 TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ: ĐỘ 
NHỚT: 500.000 – 900.000 

 

PHẦN 9 GHI CHÚ: N/A 

 
 

PHẦN 10: SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG 
 

 

 STABLEUNSTABLE 

 

Ổn định: Bình thường ổn định 
 

ĐIỀU KIỆN CẦN TRÁNH (ỔN ĐỊNH): Đóng băng hoặc nhiệt độ cao . 

 
 

PHẦN 10 GHI CHÚ: N/A 

 
 

PHẦN 11: THÔNG TIN ĐỘC TÍNH 
 

 

THÔNG TIN ĐỘC TÍNH: 
 

PHẦN 11 GHI CHÚ: Không có sẵn 

 
 

PHẦN 12: THÔNG TIN SINH THÁI 
 

 

 Thông tin sinh thái:  Không có dữ liệu có sẵn. 
 

PHẦN 12 GHI CHÚ: N/A 
 

PHẦN 13: CÂN NHẮC XỬ LÝ 
 

 

 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI:  Xử lý  một cách an toàn  theo  quy định của địa phương / quốc gia 
 

LỚP NGUY HIỂM RCRA: PHẦN 

13 GHI CHÚ: N / A 
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PHẦN 14: THÔNG TIN  GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 

 

 Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ Tên  vận 
chuyển thích hợp  : Điều hòa 

 

: 

 

 VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY 
TÊN VẬN CHUYỂN THÍCH HỢP  : Điều hòa 

 
 

 VẬN TẢI HÀNG KHÔNG 
TÊN VẬN CHUYỂN THÍCH HỢP  : Điều hòa 

 
 
 

PHẦN 14 GHI CHÚ: N/A 

 
 

PHẦN 15: THÔNG  TIN QUY ĐỊNH 
 

 

 QUY ĐỊNH LIÊN BANG HOA KỲ 
 

Không có  mối nguy hiểm nào được biết đến 

 

 
 Quy định của  tiểu bang: Không có mối nguy hiểm nào được biết đến 

 

 Quy định quốc tế:  Không có mối nguy hiểm nào được biết đến 

 

 
PHẦN 15 GHI CHÚ: N/A 

 
 
 
 
 

PHẦN 16: THÔNG TIN KHÁC 
 

 

CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 

THÔNG TIN CHUẨN BỊ: 
 

DISCLAIMER: 

Thông tin trong SDS này được lấy từ các nguồn hiện tại và đáng tin cậy.  Tuy nhiên, dữ liệu được 
cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào,  được trình bày hoặc ngụ ý, liên quan đến tính chính 
xác hoặc chính xác của nó.  Vì các điều kiện sử dụng, xử lý, lưu trữ và xử lý sản phẩm này nằm 
ngoài tầm kiểm soát của công ty này,  người dùng có  trách nhiệm xác định các điều kiện  an toàn 
để sử dụng sản phẩm này và  chịu trách nhiệm về tổn thất, thương tích, thiệt hại hoặc chi phí phát 
sinh từ việc sử dụng sản phẩm không đúng cách.  Không có bảo hành, thể hiện hoặc ngụ ý, liên 
quan đến sản phẩm được mô tả ở đây sẽ được tạo ra bởi hoặc suy ra từ bất kỳ tuyên bố hoặc 
thiếu sót nào trong SDS này.  Các cơ quan chính phủ khác nhau (ví dụ: DOT, EPA và FDA) có thể 
có  các quy định cụ thể liên quan đến việc vận chuyển, xử lý, lưu trữ, sử dụng hoặc xử lý sản 
phẩm này có thể không được phản ánh trong SDS này.  Người dùng nên xem xét các quy định 
này để đảm bảo tuân thủ đầy đủ. 


